
Phụ lục 2 

Danh mục tài sản định giá (Xe máy, xe đạp các loại) 

(Đính kèm Thông báo số       /TB-KTHTĐT ngày     /7/2026 của phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị phường Tam Kỳ) 
 

TT TÊN TÀI SẢN ĐVT 
Số 

lương 
Tình trạng tài sản 

1 Xe máy hiệu Yamaha Nouvo, BKS 92L1-056.50 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

2 Xe máy hiệu Nioshima Crea màu xanh, BKS 92AA-019.01 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

3 Xe máy hiệu Honda, loại xe Future FI  màu trắng đen, Số 

máy:JC90E0420083 

Số khung: RLHJC7656PY110182, BKS 59S3-820.24 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

4 Xe máy hiệu Yamaha EXCITER màu trắng đỏ, BKS 92F1-

251.46 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

5 Xe máy hiệu Honda, loại xe Vision màu trắng nâu, Số 

máy:JF86E0387626 

Số khung: RLHJF5828KY115696, BKS 36B7-520.00 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

6 Xe máy hiệu Honda, loại xe Airblade màu  đen, Số 

máy:JF63E1086814 

Số khung: RLHJF6306FZ086808, BKS 92B1-267.33 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

7 Xe máy hiệu Wase màu xanh đen, Số máy:JA39E3228123 

Số khung: RLHJA392XPY575760, BKS 92B1-554.02 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

8 Xe máy hiệu Yamaha Nouvo màu tím, Số máy:1DB1158455 

Số khung: RLCN1DB10DY158453, BKS 92H1-243.15 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

9 Xe máy hiệu Honda SH125 màu trắng đen, BKS 92N1-602.56 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

10 Xe mô tô, BKS 92B1-503.24 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

11 Xe máy hiệu Vario, BKS 92B1-479.76 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

12 Xe máy hiệu  EXCITER , BKS 92H1-826.05 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

13 Xe máy hiệu  EXCITER , BKS 92L1-119.70 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

14 Xe máy hiệu Vision, BKS 92L1-253.41 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

15 Xe máy hiệu Honda CBR, Số máy:KC178E0400329 

Số khung: MLHKC1784F5400329, BKS  92L1-140.39 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

16 Xe máy hiệu Vario, Số máy:JM51E1705550 

Số khung: MH1JM5116LK705840,  BKS 92M1-296.19 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

17 Xe máy hiệu Honda SH150i , Số máy:JF95E0117210 

Số khung: RLHJF9507NY102033, 92L1-366.11 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

18 Xe máy hiệu SIRIUS, 92E1-334.19 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

19 Xe máy hiệu Yamaha JUPITER GRAVITA màu trắng đen, 

BKS 92Y1-010.57 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

20 Xe máy hiệu Honda Waves màu đỏ xám đen, BKS 92V1-

038.94 

Chiếc 1 
Tài sản đã qua sử dụng 

21 Xe máy hiệu Honda Wave , BKS 92V1-137.26 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

22 Xe mô tô, BKS 95H1-745.23 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

23 Xe mô tô, BKS 92F1-020.06 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 
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TT TÊN TÀI SẢN ĐVT 
Số 

lương 
Tình trạng tài sản 

24 Xe máy hiệu Việt Thái màu  đen, Số 

máy:VHL139FMBVTC007013 

Số khung: RMNSCBCN4MH007013, BKS 92MA-010.54 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

25 Xe máy hiệu Daelimkrea, Số máy:VZS139FMB91001371 

Số khung: RP2GCB3UMNA001371, BKS 92LA-014.25 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

26 Xe máy hiệu  Wave  màu xanh, BKS 92F2-6996 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

27 Xe máy hiệu Honda Wave & màu đen bạc, Số 

máy:JA39E2550504 

Số khung: RLHJA3929NY053540, BKS 92B1-512.91 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

28 Xe mô tô  hiệu Suzuki Hayate, BKS  43X1-0378 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

29 Xe máy hiệu DAME, màu đen, BKS 92N2-0014 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

30 Xe máy hiệu yamaha  màu trắng , Số máy:5C6K081609 

Số khung: C6K0DY081597, BKS 92H1-254.32 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

31 Xe máy hiệu yamaha  màu xanh đen , Số máy:5C6K136969 

Số khung: RLCS5C6K0DY137003, 92N1-19502 

Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

32 Xe máy hiệu suzuki, BKS 92N1-35328 Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

33 Xe đạp điện Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 

34 Xe đạp ASAMA Chiếc 1 Tài sản đã qua sử dụng 
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